
STT Mã SV Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1
1 15120001 DH15KM Lý Khả Ai 10
2 15130002 DH15DTC Huỳnh Thành An 7
3 15120002 DH15KT Lê Bình An 2
4 15120004 DH15KT Phạm Thành An 8
5 15120006 DH15KT Đặng Thị Vân Anh 5
6 15155001 DH15KN Lưu Chí Bão
7 15155002 DH15KN Lê Thị Bích
8 15120012 DH15KT Trần Lê Công Chính
9 15116014 DH15KS Phan Huỳnh Kim Cương 10

10 15125025 DH15BQ Dương Ngọc Cường 10
11 15116019 DH15KS Lê Phong Anh Diễm 10
12 15155009 DH15KN Trần Thanh Phương Diễm 7
13 15120030 DH15KT Tạ Thị Phúc Duyên
14 15120025 DH15KT Trần Thị Thùy Dương 5
15 15122025 DH15TM Phạm Quốc Đạt 7
16 15131018 DH15TK Mai Hoàng Điệp
17 15120019 DH15KT Đặng Anh Đức 5
18 15120020 DH15KT Đặng Hảo Đức 5
19 15120022 DH15KT Phạm Minh Đức
20 15131025 DH15TK Nguyễn Thị Thanh Hà
21 15155015 DH15KN Võ Thị Ngọc Hà 9
22 15131031 DH15TK Nguyễn Thị Hồng Hạnh
23 15155016 DH15KN Ngô Thị Thanh Hằng 2
24 15122043 DH15QT Nguyễn Lệ Hằng 10
25 15120040 DH15KT Nguyễn Thị Hằng 3
26 15122045 DH15QT Trương Thị Phượng Hằng 8
27 15120048 DH15KT Nguyễn Quốc Hiệp 7
28 15120050 DH15KT Hoàng Văn Hiếu 6
29 15120052 DH15KT Nguyễn Duy Hiếu 8
30 15120054 DH15KT Trần Thanh Hoa 5
31 15124094 DH15QLB Đào Việt Hoàng
32 15120058 DH15KM Đào Thị Bích Hồng 5
33 15120066 DH15KT Lê Thị Hương
34 15155025 DH15KN Nguyễn Thị Mai Hương 7
35 15120077 DH15KT Võ Nguyễn Mai Khanh
36 15120080 DH15KT Nguyễn Thị Thúy Kiều 3
37 15155030 DH15KN Nguyễn Thị Lài 8
38 15155031 DH15KN Lê Mai Trúc Linh 8
39 15123044 DH15KE Lê Thị Thùy Linh 5
40 15123045 DH15KE Nguyễn Thị Linh 7
41 13115265 DH13GB Lê Thị Bích Loan
42 15116081 DH15KS Lê Quang Long
43 15122110 DH15TC Đào Nguyễn Xuân Mai 5
44 15131070 DH15TK Nguyễn Khương Than Mai
45 15120091 DH15KT Nguyễn Thị Trà My 5
46 15120092 DH15KT Đỗ Thị Bích Nga 6
47 15122128 DH15TM Nguyễn Hoàng Ngân 1
48 15120096 DH15KT Nguyễn Thị Thanh Ngân 3
49 15123055 DH15KE Nguyễn Huỳnh Đông Nghi 10
50 15155041 DH15KN Nguyễn Như Ngọc 6
51 15122130 DH15QT Nguyễn Thị Ngọc 10



52 15120103 DH15KM Hồ Trần Thảo Nguyên 10
53 15123059 DH15KE Từ Thị Minh Nguyện 2
54 15120115 DH15KM Trần Nguyễn Thanh Nhi
55 15124204 DH15QLB Nguyễn Thị Cẩm Nhung 2
56 15122147 DH15TC Lê Thị Quỳnh Như 3
57 15120124 DH15KT Trần Thị Kim Oanh 5
58 15120129 DH15KT Nguyễn Thị Hồng Phúc 4
59 15131104 DH15TK Phạm Thị Thanh Phúc
60 15116120 DH15KS Lê Quang Phước
61 15120135 DH15KT Nguyễn Thị Ngọc Phương 5
62 15120139 DH15KT Nguyễn Thị Hồng Quế 5
63 15120140 DH15KT Nguyễn Thị Kim Quy 10
64 15122178 DH15TC Võ Thị Thu Quyên 5
65 15120143 DH15KT Lê Thị Ngọc Quyền 7
66 15155054 DH15KN Ma Thị Sáng 7
67 15120151 DH15KT Mai Ngọc Diễm Sương
68 15120153 DH15KT Trịnh Ngọc Thạch 5
69 13115377 DH13CB Nguyễn Ngọc Thảo
70 15120160 DH15KT Nguyễn Thị Thu Thảo 7
71 15120162 DH15KM Trần Nhật Phương Thảo 5
72 15126133 DH15SM Trần Thị Ngọc Thảo 10
73 15120163 DH15KT Nguyễn Thị Phương Thi 10
74 13111470 DH13CN Nguyễn Minh Thiện 5
75 15155061 DH15KN Ka Yến Thu 7
76 15120172 DH15KT Vũ Thị Ngọc Thu 3
77 15122207 DH15TC Nguyễn Thị Mai Thuy 4
78 15120175 DH15KT Nguyễn Quốc Thư 7
79 15122220 DH15QT Nguyễn Thị Ái Tiên 4
80 15120182 DH15KT Võ Thanh Tra
81 15120189 DH15KM Đinh Thị Trang
82 15120191 DH15KT Lê Thị Hạnh Trang 7
83 15155073 DH15KN Ngô Thị Trang 3
84 15126164 DH15SM Sầm Thị Mỹ Trang 10
85 15120183 DH15KT Huỳnh Ngọc Trâm 6
86 15127139 DH15MT Bùi Thị Mai Trinh
87 15114184 DH15LN Dương Thành Trung
88 15155080 DH15KN Nguyễn Gia Tùng 1
89 15120206 DH15KT Lâm Thị Tuyền 2
90 15127151 DH15MT Nguyễn Ngọc Tuyền
91 15123116 DH15KE Nguyễn Thị Thu Tuyền
92 15120207 DH15KT Trần Thị Ngọc Tuyền 2
93 15120208 DH15KT Đổ ánh Tuyết 7
94 15120209 DH15KT Thái Thị Tuyết 6
95 15122266 DH15QT Nguyễn Thị Mỹ Vân 7
96 15124358 DH15QLB Thạch Nguyễn Thảo Vi 7
97 15120216 DH15KT Nguyễn Quốc Việt
98 13122234 DH13TM Nguyễn Huỳnh Như ý
99 15127157 DH15MT Nguyễn Như ý

100 15123125 DH15KE Nguyễn Thị Ngọc Yến 6


